
Mẫu số 8

Điều 1 Điều 2 Điều 3 Điều 4 Điều 5 Điều 6

1 Cao Kim Ánh 0956010002 20 25 17 13 0 0 5 80 Tốt

2 Lý Thị Mỹ Ánh 0956010003 20 25 18 13 0 0 5 81 Tốt

3 Nguyễn Thị Châm 0956010005 20 25 17 13 0 0 5 80 Tốt

4 Nguyễn Thị Duyên 0956010007 30 25 20 13 5 0 5 98 Xuất sắc

5 Phạm Bá Đóa 0956010008 25 25 20 15 5 0 5 95 Xuất sắc

6 Lê Thị Giang 0956010009 27 25 16 13 0 0 5 86 Tốt

7 Bùi Thị Hạnh 0956010011 25 25 18 13 0 0 5 86 Tốt

8 Lê Thị Hảo 0956012010 24 25 13 13 0 0 5 80 Tốt

9 Hà Thị Hiếu 0956012013 30 25 20 13 5 0 5 98 Xuất sắc

10 Cao Thị Lệ Hoa 0956012014 30 25 20 13 10 0 5 103 Xuất sắc

11 Trần Thị Ngọc Hoa 0956012015 21 25 14 13 0 0 5 78 Khá

12 Võ Thị Hoa 0956010016 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

13 Nguyễn Anh Hùng 0956010019 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

14 Võ Văn Huy 0956012017 20 25 18 13 0 0 5 81 Tốt

15 Nguyễn Thị Lan Hương 0956012021 28 25 20 13 0 0 5 91 Xuất sắc

16 Hoàng Thị Hường 0956012022 25 25 20 13 0 0 5 88 Tốt

17 Lê Thị Mỹ Linh 0956012024 30 25 20 15 5 0 5 100 Xuất sắc

18 Trương Thị Mỹ Linh 0956012025 30 25 20 13 0 0 5 93 Xuất sắc

19 Nguyễn Hữu Lợi 0956010026 20 25 17 13 0 0 5 80 Tốt

20 Đặng Thị Mai 0956012027 28 25 20 13 0 0 5 91 Xuất sắc

21 Trần Thị Mai 0956010028 23 25 13 13 0 0 5 79 Khá

22 Nguyễn Thị Thu Minh 0956012029 23 25 18 13 0 0 5 84 Tốt
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23 Lê Trần Tuyết Ngọc 0956012031 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

24 Trần Thị Nguyệt 0956012032 21 25 15 13 0 0 5 79 Khá

25 Trần Thị Bích Nguyệt 0956010033 20 25 16 13 0 0 5 79 Khá

26 Phan Ngọc Nhi 0956010034 20 25 16 13 0 0 5 79 Khá

27 Trần Thị Thùy Nhung 0956010037 21 25 16 13 0 0 5 80 Tốt

28 Trương Thị Nơ 0956010038 20 25 16 13 0 0 5 79 Khá

29 Cao Thị Ngọc Oanh 0956010039 25 25 20 13 0 0 5 88 Tốt

30 Nguyễn Thị Phấn 0956010040 30 25 20 15 0 0 5 95 Xuất sắc

31 Lương Hoàng Thảo Phi 0956010041 25 25 18 13 0 0 5 86 Tốt

32 Huỳnh Thị Diễm Phước 0956010044 28 25 20 13 0 0 5 91 Xuất sắc

33 Nguyễn Thị Phương 0956012042 30 25 20 15 10 0 5 100 Xuất sắc

34 Nguyễn Thị Diễm Phương0956012043 25 25 18 13 0 0 5 86 Tốt

35 Võ Hồng Quốc 0956012045 20 25 20 13 0 0 5 83 Tốt

36 Ngô Minh Tâm 0956010047 30 25 20 15 10 0 5 100 Xuất sắc

37 Vũ Thi Tâm 0956010048 24 25 18 13 0 0 5 85 Tốt

38 Nguyễn Thị Thu Thảo 0956010051 30 25 20 15 5 0 5 100 Xuất sắc

39 Lê Trọng Thế 0956012052 25 25 20 15 10 0 5 100 Xuất sắc

40 Hoàng Văn Thông 0956010053 25 25 20 13 0 0 5 88 Tốt

41 Hồ Thị Gia Thuần 0956010054 28 25 19 13 0 0 5 90 Xuất sắc

42 Lý Anh Thư 0956010055 28 15 20 13 0 0 5 81 Tốt

43 Nguyễn Thị Trà 0956010058 21 25 16 13 0 0 5 80 Tốt

44 Nguyễn Thị  Trang 0956010056 20 25 17 13 0 0 5 80 Tốt

45 Thái Huỳnh Trang 0956010057 28 25 20 13 0 0 5 91 Xuất sắc

46 Nguyễn Thị Ngọc Tú 0956010061 20 25 16 13 0 0 5 79 Khá

47 Trương Minh Tuấn 0956012060 23 25 20 13 0 0 5 86 Tốt

48 Hứa Nguyễn Hồng Vân 0956012063 20 25 16 13 0 0 5 79 Khá

49 Nguyễn Thị Thúy Vân 0956010064 20 25 16 13 0 0 5 79 Khá

50 Phùng Thị Bảo Yến 0956012066 17 24 15 10 0 0 5 71 Khá

Ngày        tháng         năm 20…
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